Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GÓI THẦU:
- Tên gói thầu (VSSH-5.25) Cung cấp, thử nghiệm, hiệu chỉnh 1 giàn ắc quy hệ thống 1 chiều 125 VDC Nhà máy Vĩnh Sơn.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 8 tháng.
- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển của Công ty.
- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Tỉnh Gia Lai.
- Phạm vi công việc: Cung cấp 1 giàn ắc quy 125 VDC, hệ thống giám sát ắc quy và các thiết bị liên quan để cải tạo, thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống 1 chiều 125VDC phù hợp với việc nâng cấp thêm 1 giàn ắc quy tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn.
II.  PHẠM VI CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
Nhà thầu khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, cung cấp vật tư thiết bị 1 giàn ắcquy 125VDC, hệ thống giám sát ắc quy và các thiết bị liên quan. Thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu và bàn giao đưa hệ thống ắc quy vào vận hành.
1.  PHẠM VI CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ:
	STT
	Danh mục vật tư thiết bị
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả thiết bị

	01
	Ắc quy 1,2 VDC - 400Ah
	Bình
	95
	Đáp ứng theo Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT

	02
	Lô phụ kiện đấu nối lắp đặt đồng bộ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Giá đỡ, đầu cực, thanh nối, bu lông, CB, MCB, cáp ra cho giàn ắc quy, phụ kiện để đấu nối hoàn thiện giàn ắc quy  và đấu nối đồng bộ với bộ chỉnh lưu/nạp ắcquy hiện hữu)
	Lô
	01
	Đáp ứng theo sơ đồ hệ thống 1 chiều 125VDC mới và yêu cầu kỹ thuật theo Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT 

	03
	Hệ thống giám sát cho giàn ắc quy 125 VDC
	Bộ
	01
	Đáp ứng theo Chương V. Yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT

	04
	Áp tô mát
	Cái
	01
	- Loại: D250 hoặc tương đương
- Điện áp: 250 VDC
- Số cực: 2 
- Dòng định mức 200A
- Dòng cắt cực đại ứng với điện áp 250V DC Icu: 35 kA
- Dòng cắt làm việc Ics: 50% Icu
- Nhiệt độ làm việc: 40oC
- Điện áp xung Uimp: 8kV
- Số lượng tiếp điểm đóng/mở (3 cực): 1
- Số lượng tiếp điểm trip (3 cực): 1
- Điện áp cuộn cắt: 48//125VDC
- Điện áp cuộn bảo vệ thấp áp: 48/125VDC

	05
	Dao cắt tải
(Switch Disconnector)
	Cái
	01
	- Loại: J250 hoặc tương đương
- Điện áp: 250 VDC
- Số cực: 2 
- Dòng định mức 250A
- Dòng cực đại trong 1s Icw: 2,5 kA/1s
- Dòng tức thời Icm: 4kA
- Nhiệt độ làm việc: 40oC
- Điện áp xung Uimp: 8kV
- Số lượng tiếp điểm đóng/mở (3 cực): 1

	06
	Đồng hồ dòng và shunt dòng (Giám sát dòng nạp/xả giàn ắc)
	Bộ
	01
	- Loại: điện từ
- Dải dòng điện hiển thị: -200A ~ 200A 
- Cấp chính xác:1,5
- Shunt dòng: +/-200A, +/-0,1V, cấp chính xác 0,5

	07
	Đồng hồ dòng và shunt dòng (Giám sát dòng điện bộ charger)
	Bộ
	01
	- Loại: điện từ
- Dải dòng điện hiển thị: 0 ~ 200A 
- Cấp chính xác:1,5
- Shunt dòng: 200A, 0,1V, cấp chính xác 0,5

	08
	Dây cáp điện
	Gói
	01
	Phù hợp với cáp hệ thống 1 chiều hiện hữu để đấu nối các thiết bị lắp mới




2.  CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu
	Địa điểm thực hiện

	01
	Khảo sát, thiết kế, lập phương án kỹ thuật và biện pháp thi công 1 giàn ắc quy 125VDC-400Ah và hiệu chỉnh sơ đồ để hoàn thiện hệ thống 1 chiều NMTĐ Vĩnh Sơn đáp ứng theo yêu cầu và sơ đồ mới trong Chương V – Yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn

	02
	Thực hiện thí nghiệm xả nạp, đánh giá dung lượng ắcquy (đủ điều kiện đóng điện đưa hệ thống ắcquy mới vào vận hành)
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn

	03
	Thực hiện đấu nối, kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh hệ thống giám sát ắc quy mới
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn

	04
	Cài đặt cấu hình tủ sạc hiện hữu phù hợp với hệ thống ắc quy mới đưa vào vận hành và thử nghiệm vận hành hệ thống 1 chiều sau khi nâng cấp, hiệu chỉnh
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn

	05
	Nghiệm thu đóng điện đưa hệ thống ắcquy mới - NMTĐ Vĩnh Sơn vào vận hành.
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn

	06
	Đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung cấp quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống mới.
	Lần
	01
	Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn






III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG, ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG:
1. Tiến độ thực hiện Hợp đồng: 8 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
Trong đó:
- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 7 tháng 20 ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Tiến độ cho công tác chuẩn bị, tháo dỡ/thu hồi hệ thống cũ, lắp đặt/đấu nối hoàn thiện hệ thống mới, thử nghiệm, nghiệm thu đưa hệ thống ắc quy mới 125VDC - NMTĐ Vĩnh Sơn vào vận hành: trong vòng 10 ngày liên tục kể từ ngày Bên A bàn giao mặt bằng thi công.
2. Địa điểm giao hàng và thi công: Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Tỉnh Gia Lai.

IV. MÔ TẢ - YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Thông số kỹ thuật hệ thống ắcquy hiện hữu:

- Loại ắc quy: 			Ni-Cd dạng hở
- Số lượng bình: 			95
- Điện áp định mức hệ thống: 	125VDC
- Dung lượng: 			400Ah
- Dòng nạp định mức: 		80A
- Dòng nạp lớn nhất: 		160A
- Dòng tải tính toán: 		66,18A
- Dòng phóng cực đại cho phép: 384A ứng với t=10s 350A ứng với t=20s
- Điện áp mỗi bình: 		1,2V-1,7V
- Điện áp hình thành/bình: 	1,12V
- Dung dịch điện phân: 		KOH
- Tỷ trọng: 				1,19 ± 0.01 g/cm3 200C
- Vỏ bình: 				Nhựa PVC
- Nhiệt độ làm việc: 		110 C – 400 C
Thông số bộ chỉnh lưu/nạp ắcquy hiện đang sử dụng (hệ thống ắcquy đồng bộ với bộ chỉnh lưu/nạp): 
Model: DC-200L P125/Salicru/Spain;
Công suất: 31,2 KVA;
Thông số đầu vào:
Điện áp: 3 pha, 400VAC;
Tần số: 50Hz;
Dòng điện cực đại: 47,5 A;
Thông số đầu ra: 
Dãi điện áp ở chế độ phụ nạp FLOAT: 137 VDC (điều chỉnh được); 
Dãi điện áp ở chế độ cân bằng mức một CHARGE: 147 VDC (điều chỉnh được);
Dãi điện áp ở chế độ cân bằng mức hai BOOST: 152 VDC (điều chỉnh được);
Điện áp đầu ra sau bộ giảm áp: điện áp ra cao nhất 131VDC (điều chỉnh được) , 6 nấc điều chỉnh.
Dòng điện định mức: 200 A;
- Chế độ vận hành: Hệ thống ắcquy vận hành theo chế độ phụ nạp, chúng được nối liên tục với phụ tải và tới các bộ nạp. 
 2. Yêu cầu chung đối với vật tư thiết bị:
Tất cả hàng hóa yêu cầu của E-HSMT phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chung sau đây:
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị chào hàng

	01
	Tên, ký mã hiệu Ắc quy
	Nhà thầu ghi rõ Tên, ký mã hiệu của Ắc quy chào hàng

	02
	Số lượng
	01 giàn ắc-quy: gồm 95 bình ắc-quy kiềm (Ni-Cd) kèm bộ giám sát ắcquy đi kèm (Bao gồm: giá đỡ và các phụ kiện đấu nối hoàn chỉnh..)

	03
	Nhà sản xuất / Xuất xứ
	Nhà thầu ghi rõ đầy đủ tên nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa chào hàng

	3.1
	Năng lực của nhà sản xuất
	Thiết bị được chào trong Hồ sơ dự thầu phải là thiết bị chính hãng sản xuất, không OEM (Original Equipment Manufacturer) từ nhà sản xuất khác (Có cam kết từ Hãng sản xuất)

	3.2
	Xác nhận vận hành thành công đối với thiết bị của người sử dụng cuối cùng. 
	Chứng nhận vận hành thành công đối với loại ắc quy kiềm chào trong HSDT có công suất ≥ 400Ah của người sử dụng cuối cùng từ 01 năm trở lên và là thiết bị đã được sử dụng trong các nhà máy điện hoặc trạm biến áp từ 110kV trở lên của lưới điện Việt Nam (EVN). 

	04
	Tài liệu kỹ thuật 
	Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu, thông số kỹ thuật hàng hóa theo Model mà nhà thầu chào hàng

	4.1
	Tài liệu chi tiết cấu trúc thiết bị, bản vẽ kích thước
	Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

	4.2
	Tài liệu cho vật tư thiết bị và phụ kiện kèm theo
	

	4.3
	Tài liệu hướng dẫn lưu kho đối với accu 
	

	4.4
	Tài liệu hướng dẫn nạp xả accu lần đầu tiên  
	

	4.5
	Tài liệu hướng dẫn vận hành, kiểm tra bảo quản accu   
	

	4.6
	Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống giám sát ắc quy
	

	4.7
	Nhà thầu đệ trình bản vẽ thiết kế, sơ đồ thiết bị, sơ đồ đấu nối giàn acquy, các thiết bị, phụ kiện mới của nhà thầu chào vào hệ thống 1 chiều hiện hữu của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn

	Đệ trình bản vẽ thiết kế, sơ đồ đấu nối chi tiết của hệ thống giàn ắc quy mới và các thiết bị liên quan.

	05
	Biên bản thử nghiệm điển hình (đơn vị thứ 3)
	Biên bản thử nghiệm sản phẩm của đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập (đơn vị thứ 3), với kết quả thí nghiệm điển hình phải tuân theo các phương pháp thí nghiệm và mức độ chi tiết theo như yêu cầu của tiêu chuẩn IEC60623 hoặc tiêu chuẩn khác 

	06
	Phù hợp với tủ chỉnh lưu hiện hữu
	Nhà thầu cam kết hệ thống ắcquy cấp mới 125VDC-400Ah đồng bộ với bộ chỉnh lưu/nạp ắcquy hiện hữu Nhà máy Vĩnh Sơn

	07
	Cam kết về hồ sơ giao hàng
	Bản gốc hoặc bản sao y Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước xuất khẩu cấp và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do Nhà chế tạo/Nhà sản xuất cấp, Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu.., Biên bản nghiệm thu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước.



3. Yêu cầu đặc tính kỹ thuật chi tiết của thiết bị chính:

a. Đặc tính kỹ thuật của Ắc-quy

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Loại
	- Ắc quy Nickel-Cadmium (Low Maintenance)

	2
	Yêu cầu bình ắc quy
	- Không toả ra các khí có tính ăn mòn kim loại. 
- Không cần phải châm bổ sung dung dịch trong suốt quá trình vận hành.
- Vỏ bình Ắc quy là vật liệu không cháy, không bị nứt, vỡ ngay cả trong tình trạng sự cố. 
- Các cực bình sau khi đấu nối đều được che kín bảo vệ.
- Sử dụng loại bình đơn (01 bình/1 cell)

	3
	Ứng dụng & chế độ làm việc
	- Ứng dụng: Cung cấp nguồn DC cho toàn bộ hệ thống tín hiệu, điều khiển và bảo vệ trạm biến áp.
- Chế độ làm việc: Giàn accu làm việc theo chế độ nạp thường xuyên, bình thường hệ thống tín hiệu, điều khiển và bảo vệ sử dụng nguồn DC từ hệ thống tủ Charge, khi nhà máy và trạm mất điện AC sẽ sử dụng nguồn DC từ hệ thống ắc quy.

	4
	Tiêu chuẩn
	IEC 60623/EN 60623: Tiêu chuẩn cho Ắc quy Nickel Cadmium, điện áp 1,2V/bình, dung lượng 400Ah trong 5h (C5).

	5
	Thông số kỹ thuật chính: ở nhiệt độ vận hành trung bình 200C, độ ẩm trung bình 95%
	- Điện áp định mức cho giàn ắc-quy: 125 VDC
- Số lượng bình ắc quy: 95 bình
- Số lượng bình ắc quy phải đặt được trên giá đỡ tối thiểu: 95 bình/giá đỡ
- Điện áp danh định của mỗi bình ắc quy: ≥ 1,2V
- Điện áp cuối khi phóng hết dung lượng với dòng điện I=0,2*It: 1,0 V/bình
- Dung lượng (rated capacity): 400Ah
- Dung lượng ắc quy trong trường hợp khẩn cấp (30 phút) ở điện áp 1.0 Vdc: ≥ 172Ah
- Dòng điện sạc ở chế độ dòng không đổi 0,2C5: 80A
- Thời gian phóng điện: 5 giờ (chế độ phóng 5 giờ)
- Điện áp phụ nạp (float): 1,40-1,42 V/ bình
- Điện áp nạp max: 1,70 V/ bình
- Loại dung dịch: KOH, LiOH
- Trọng lượng mỗi bình ắc quy: 16,9 Kg
- Kích thước của mỗi bình ắc quy (LxWxH): ≤ 164x158x392 (mm)
- Tuổi thọ của mỗi bình ắc quy: ≥ 20 năm

	6
	Dòng xả liên tục mỗi bình đến U=1VDC, ở nhiệt độ 200C  (có chứng chỉ test do đơn vị độc lập xác nhận)
	- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 30 phút : ≥ 345 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 60 phút : ≥ 277 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 03 giờ : ≥ 128 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 05 giờ : ≥ 80 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 10 giờ : ≥ 41,3 A

	7
	Dòng xả liên tục mỗi bình đến U=1,15VDC, tại 200C (có chứng chỉ test do đơn vị độc lập xác nhận)
	- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 30 phút : ≥ 160 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 60 phút : ≥ 138 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 03 giờ : ≥ 95 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 05 giờ : ≥ 68 A
- Giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình trong 10 giờ : ≥ 38,5 A

	8
	Tổn hao nước và khí
	0.25 cm3/ tháng cho 1Ah

	9
	Khả năng chống rò rỉ chất điện phân của điện cực
	có

	10
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất
	< 10%, ở nhiệt độ tăng 5 độ C

	11
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tuổi thọ
	suy giảm 10% ở nhiệt độ 30 độ C

	12
	Giá đỡ cho bộ giàn ắc quy
	Giá đỡ được làm bằng sắt sơn tĩnh điện

	13
	Thử nghiệm điển hình (type test) (có Biên bản thử nghiệm do đơn vị độc lập xác nhận)
	- Theo tiêu chuẩn IEC60623 hoặc tiêu chuẩn khác tương đương và được thực hiện bởi đơn vị độc lập.

	14
	Điều kiện vận hành của ắc quy
	- Nhiệt độ môi trường xung quanh: -20÷50 độ C.
- Độ ẩm xung quanh: 95%



b. Đặc tính kỹ thuật Bộ giám sát Ắc-quy

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	
	Yêu cầu Hệ thống quản lý giám sát ắc quy
	Sử dụng được cho tất cả các loại ắc quy

	1
	Màn hình hiển thị
	Yêu cầu loại cảm ứng ≥ 10"
Hệ điều hành: Android 10.0 hoặc tương đương
CPU: R818 (4-core A53 1.6GHz) hoặc tương đương

	2
	Giao tiếp truyền thông 
	Ethernet x 2, RS485 x 1, 4G Antenna x 1, DI ports (digital Input connecting) x 6, DO ports (sound and light alarm) x 6; tích hợp web server

	3
	Giao thức kết nối
	Modbus-TCP, Modbus-RTU, SNMP and IEC61850, MQTT for JSON format

	4
	Số lượng ắc quy có thể giám sát của bộ điều khiển
	≥ 420 bình

	5
	Số lượng ắc quy có thể quản lý bằng phần mềm
	≥ 100.000 bình

	6
	Chức năng đo đếm, giám sát
	- Điện áp, dòng điện (nạp/ xả), gợn sóng dòng điện và điện áp của chuỗi ắc quy
- Điện áp, nhiệt độ, nội trở, SOC, SOH của bình ắc quy

	7
	Chức năng khác
	· Giám sát trực tuyến 24/7; cảnh báo từ xa
· Tự động cân bằng cho ắc quy
· Không lấy nguồn từ ắc quy 
· Bảo vệ ngược không làm hỏng cảm biến và ắc quy
· Gởi cảnh báo qua SMS hoặc email
MTBF:  ≥ 100.0000 giờ

	8
	Thông số hiển thị đo đạt theo từng loại bình ắc quy
- Dải đo nhiệt độ đầu vào yêu cầu
- Yêu cầu các cấp điện áp có thể đo được
	- Từ -20 ÷ 100°C ±0.5°C
- Bao gồm các cấp điện áp : 1,2Vdc, 2Vdc, 6Vdc, 12Vdc

	9
	Yêu cầu đối với cấp điện áp 1.2Vdc (Dùng cho bình kiềm)
	- Dải điện áp do được: 0.5Vdc ÷ 3.0Vdc với độ chính xác ± 0.2%, 
- Dải nội trở đo được: 0.1mΩ ÷ 50mΩ với độ phân giải điện trở ắc quy: 10μΩ và sai số của phép đo lặp lại: 1.0%±25μΩ
- Điện áp nguồn nuôi: 24 Vdc
- Công suất tổn hao < 0.25 W (không lấy nguồn từ ắc quy)

	10
	Đối với cấp điện áp 2Vdc (các loại ắc quy)
	- Dải điện áp do được: 0.5Vdc ÷ 3.0Vdc với độ chính xác ± 0.2%, 
- Dải nội trở đo được: 0.1mΩ ÷ 50mΩ với độ phân giải điện trở ắc quy: 10μΩ và sai số của phép đo lặp lại: 1.0%±25μΩ
- Điện áp nguồn nuôi: 24 Vdc
- Công suất tổn hao < 0.25 W (không lấy nguồn từ ắc quy)

	11
	Đối với cấp điện áp 6Vdc (các loại ắc quy)
	- Dải điện áp do được: 4.0Vdc ÷ 8.0Vdc với độ chính xác ± 0.2%, 
- Dải nội trở đo được: 0.1mΩ ÷ 50mΩ với độ phân giải điện trở ắc quy: 10μΩ và sai số của phép đo lặp lại: 1.0%±25μΩ
- Điện áp nguồn nuôi: 24 Vdc
- Công suất tổn hao < 0.25 W (không lấy nguồn từ ắc quy)

	12
	Đối với cấp điện áp 12Vdc (các loại ắc quy) 
	- Dải điện áp do được: 5.0Vdc ÷ 18.0Vdc với độ chính xác ± 0.2%, 
- Dải nội trở đo được: 0.1mΩ ÷ 50mΩ với độ phân giải điện trở ắc quy: 10μΩ và sai số của phép đo lặp lại: 1.0%±25μΩ
- Điện áp nguồn nuôi: 24 Vdc
- Công suất tổn hao < 0.25 W (không lấy nguồn từ ắc quy)

	13
	Yêu cầu dải điện áp và dòng điện có thể đo được trên một nhánh ắc quy
	- Dải điện áp: 8 ÷ 1000 Vdc với độ chính xác ± 0.5% và độ phân dải: 0.01V
- Dải dòng điện: -1100 ÷ 1100 Adc với độ chính xác ± 1% và độ phân dải: 0.01A

	14
	Dải điện áp đầu vào
	85 ÷ 264VAC hoặc 120~370VDC







c. Phụ kiện đi kèm

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Giá đỡ cho bộ giàn ắc-quy
	- Cung cấp Ắc quy kèm 01 bộ giá đỡ cho từng trạm, đảm bảo các yêu cầu an toàn về điện và kết cấu: 
+ Giá đỡ được làm bằng loại sắt cứng, chịu được trọng lượng của giàn Ắc quy, bên ngoài có phủ lớp sơn tĩnh điện.  
+ Giàn Ắc quy được lắp đặt vận hành trên bộ giá đỡ.
+ Giá đỡ có thể tháo lắp để thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt.
+ Thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo trì hệ thống Ắc quy. 
+ Các bình có thể được sắp xếp bố trí thành từng lớp trên giá để giảm diện tích của giá đỡ.
+ Cung cấp đầy đủ các phụ kiện để đấu nối liên kết các bình Ắc quy gồm dây hoặc thanh nối, các đầu nối, bọc cách điện … đảm bảo có thể hoàn đấu nối hoàn chỉnh một giàn.

	2
	Kích thước giá đỡ bộ giàn ắc-quy
	- Kích thước của giá đỡ phù hợp lắp:
+ Trọn bộ ắc quy.
+ Đặt trong phòng, kích thước và khoảng trống còn lại theo xác định thực tế. 

	3
	Cáp ra cho giàn accu có kèm theo đầu cosse phù hợp lắp cho ắc-quy
	2 sợi cáp ra cho từng giàn ắc-quy (mỗi sợi dài 10 mét có lắp sẵn đầu cosse)




4. Các yêu cầu khác
4.1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng:
4.1.1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn áp dụng cho việc thiết kế, thi công, thí nghiệm, nghiệm thu công trình:
- Nhà thầu đệ trình bản vẽ thiết kế, sơ đồ đấu nối chi tiết thiết bị, sơ đồ đấu nối giàn acquy và các thiết bị liên quan của nhà thầu chào vào hệ thống 1 chiều hiện hữu của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn
- Công tác thiết kế, thi công, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị được tiến hành theo quy trình, Quy phạm trang bị điện và các tiêu chuẩn IEC liên quan.
- Các kết quả thí nghiệm phải được quy về nhiệt độ tiêu chuẩn theo quy định.
- Hệ thống ắc quy thiết kế, chế tạo, thử nghiệm,… đáp ứng các tiêu chuẩn theo: ISO 9001, IEC 60623, EN 60623 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.
4.1.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, thí nghiệm, giám sát:
- Nhà thầu phải lập Biện pháp thi công, kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết trình Chủ đầu tư phê duyệt trước khi thi công.
- Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các thử nghiệm được yêu cầu trước khi đưa hệ thống ắcquy mới 125VDC-400Ah vào vận hành.
- Thí nghiệm hệ thống ắc quy mới 125VDC-400Ah trước khi đóng điện đưa vào vận hành theo quy định hiện hành của ngành điện và các quy định có liên quan.
- Trong quá trình thí nghiệm nếu phát hiện hoặc/và có sự nghi ngờ thiết bị không đảm bảo điều kiện vận hành, cũng như các thiết bị không đạt các thông số theo tài liệu đính kèm, hoặc/và không đạt các thông số theo qui định của ngành điện thì phải báo cáo cho phía Chủ đầu tư nhằm có hướng giải quyết kịp thời.
4.2. Yêu cầu về an toàn, phòng chống cháy nổ & bảo vệ môi trường
4.2.1. Công tác phòng chống cháy nổ:
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định về phòng chống cháy nổ trong Nhà máy, các quy định hiện hành của Ngành và Nhà nước về phòng chống cháy nổ.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ cháy nổ xảy ra do lỗi của Nhà thầu.
4.2.2. An toàn lao động:
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định về an toàn lao động trong Nhà máy, các quy định hiện hành của Ngành và Nhà nước về an toàn lao động. 
- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao, ... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn điện và các quy định của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.
- Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động cho người và thiết bị trong quá trình thi công.
4.2.3. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường:
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy công trường về vệ sinh môi trường trong Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn.
- Cuối ngày thi công, nhà thầu phải thu dọn và vệ sinh công nghiệp tại khu vực làm việc. Phải đảm bảo gọn gàng, an toàn và không làm ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của các thiết bị trong nhà máy.
4.3. Đệ trình hồ sơ, tài liệu kỹ thuật: 
* Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau trong HSDT:
- Bảng vẽ thiết kế, sơ đồ đấu nối thiết bị, biện pháp và thuyết minh phương án kỹ thuật, thi công chính thức và chi tiết;
- Hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất;
- Bảng liệt kê thiết bị, vật tư cung cấp phù hợp (có đầy đủ mã hiệu, thông số kỹ thuật, hãng sản xuất);
- Catalogue cho các thiết bị cung cấp và các tài liệu kỹ thuật liên quan của hãng sản xuất. 
* Nhà thầu phải cung cấp các hồ sơ, tài liệu sau cho Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh trước ít nhất là 05 ngày so với ngày nhận mặt bằng thi công:
	- Bản vẽ thiết kế thi công chính thức đã được bổ sung hiệu chỉnh;
	- Biện pháp và thuyết minh phương án thi công chính thức đã được bổ sung hiệu chỉnh;
	- Bảng tiến độ thi công chi tiết tại hiện trường;
	- Danh sách nhân sự tại hiện trường, ghi rõ trình độ chuyên môn, bậc thợ, và cung cấp các chứng chỉ liên quan,…
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị của nhà sản xuất.
5. Yêu cầu về đạo tạo chuyển giao công nghệ:
- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Sơn, Tỉnh Gia Lai
- Chương trình đào tạo: Thực hiện đào tạo vận hành, bảo dưỡng sửa chữa và thử nghiệm cho hệ thống ắc quy và hệ thống giám sát ắc quy mới.
- Thời gian đào tạo: Sau khi lắp đặt xong hệ thống mới.	
- Tài liệu: Cung cấp tài liệu hướng dẫn vận hành và 01 USB chứa file mềm đào tạo, phần mềm giám sát hệ thống ắc quy.
6. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm điển hình:
- Thử nghiệm phóng điện của bình ở 200 C (Discharge Performance at 200 C)
- Thử nghiệm phóng điện của bình ở -180  C (Discharge Performance at -180 C)
- Thử nghiệm phóng điện của bình ở 50 C (Discharge Performance at 50 C)
- Thử nghiệm phóng điện ở chế độ dòng định mức cao (High Rate Current Test
– Discharge)
- Thử nghiệm nạp duy trì (Charge retention)
- Thử nghiệm độ bền (Endurance in cycle)
- Thử nghiệm nạp ở điện áp không đổi (Charge Acceptance at Constant Voltage)
- Thử nghiệm khả năng duy trì dung dịch (Electrolyte Retention test)
- Thử nghiệm bảo quản (Storage)
2. Thử nghiệm thường xuyên:
- Kiểm tra ngoại quan (Visual Inspection)
- Kiểm tra tình trạng ắc quy (Physical Inspection):
Kích thước (Dimensions)
Khối lượng (Weight)
Đánh dấu (Marking)
- Kiểm tra về điện (Electrical Inspection):
    Mở mạch áp và cực tính (Open Circuit Voltage and Polarity)
    Thử nghiệm phóng điện ở 200 C (Discharge Performance at 200 C)
3. Thử nghiệm nghiệm thu :
- Thử nghiệm giá trị dòng xả liên tục của mỗi bình ở giờ thứ 5 hoặc giờ thứ 10
(C5 hoặc C10).
- Kiểm tra đo giá trị nội trở ắc quy 

1. Yêu cầu phần sơ đồ phạm vi lắp mới vào hệ thống hiện hữu.
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